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127647 Đỗ Thị Lan Anh 26-05-1988 Phòng Khám ĐK Tư nhân Hữu Nghị Bắc Giang D723320 1 0200 0050 0175 0450 150 600

127648 Hoàng Ngọc Anh 15-08-1983 BVĐK huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên D723320 1 1 0175 0075 0650 0900 350 1250

127649 Nguyễn Thị Nhung Bích 25-12-1977 Phòng Khám đa khoa Việt Phúc  - Hai Bà Trưng  - Hà Nội D723320 3 Viện HH 0025 0000 0175 0200 0 200

127650 Cáp Thị Hồng Bính 04-05-1978 Trung tâm Y tế huyện Ân thi  - Hưng Yên D723320 2 2NT 0150 0025 0550 0750 200 950

127651 Trần Văn Cẩn 15-01-1980 Khoa Da liễu - Bệnh viện Bạch Mai D723320 3 Viện HH 0550 0425 0625 1600 0 1600

127652 Lê Thị Cúc 07-08-1983 Bệnh viện Nhi Hải Dương D723320 2 0750 0650 0675 2100 50 2150

127655 Hà Thị Kim Dung 19-10-1984 BVĐK Phú Lương  -Thái Nguyên D723320 1 1 0750 0700 0550 2000 350 2350

127656 Hoàng Thị Dung 24-10-1988 Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Đức - Kiến An - Hải Phòng D723320 3 0200 0175 0250 0650 0 650

127657 Đặng Tiến Dũng 08-11-1983 Bệnh viện ĐK Khu vực Nghĩa Lộ - Yên Bái D723320 1 1 0250 0350 0650 1250 350 1600

127659 Phạm Việt Dũng 25-10-1984 TT Y tế huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái D723320 1 1 0200 0300 0450 0950 350 1300

127661 Đỗ Thiên Điệp 19-05-1987 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang D723320 1 1 Viện HH 0025 0025 0500 0550 350 900

127662 Đào Thị Thanh Hà 01-07-1984 BVĐk huyện Cao Phong - tỉnh Hòa Bình D723320 1 1 Viện HH 0650 0425 0650 1750 350 2100

127663 Lê Thị Thu Hà 11-02-1977 Bệnh viện 354 - Tổng cục hậu cần - 120 Đốc Ngữ - Ba Đình  - Hà Nội D723320 1 3 Viện HH 0025 0025 0425 0500 200 700

127664 Lương Thị Hà 22-05-1985 BVĐK Trí Đức - 219 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng -  Hà Nội D723320 1 3 Viện HH 0025 0025 0425 0500 200 700

127665 Vũ Thị Hải Hà 29-05-1990 Trường ĐHKTYT Hải Dương D723320 2 2 0550 0475 0750 1800 150 1950

127666 Bùi Thị Thanh Hải 04-06-1986 BVĐK huyện Cẩm Khê - Phú Thọ D723320 2 2NT Viện HH 0250 0300 0300 0850 200 1050

127667 Nguyễn Thị Hải 17-10-1971 BVĐK huyện Thanh Chương - Nghệ An D723320 2 2NT 0350 0050 0500 0900 200 1100

127668 Vũ Thị Hải 24-11-1984 BVĐK Tiền Hải - huyện Tiền Hải  - Thái Bình D723320 2 2NT Viện HH 0075 0050 0500 0650 200 850

127669 Nông Thị Mỹ Hạnh 22-02-1984 Bệnh viện đa khoa Hòa An -  Cao Bằng D723320 1 1 0600 0275 0475 1350 350 1700

127670 Phùng Văn Hảo 18-04-1982 BVĐK huyện Yên Dũng  - Bắc Giang D723320 1 1 Viện HH 0475 0700 0525 1700 350 2050

127671 Nguyễn Thị Hằng 11-12-1982 Khoa Vi sinh - Bệnh viện Phổi Trung Ương D723320 3 Viện HH 0500 0550 0800 1850 0 1850

127672 Nguyễn Thị Bích Hằng 18-07-1980 BVĐK Khu vực Phúc Yên - Vĩnh Phúc D723320 2 Viện HH 0450 0350 0650 1450 50 1500

127673 Trần Minh Hằng 18-07-1985 Trung tâm Y tế huyện Đại Từ - Thái Nguyên D723320 1 1 0125 0025 0200 0350 350 700

127674 Nguyễn Văn Hậu 28-03-1977 Khoa Tiếp huyết - Bệnh viện TW Quân đội 108 D723320 3 Viện HH 0400 0050 0500 0950 0 950

127675 Đàm Thanh Hiền 24-05-1989 Phòng Khám ĐK Bảo Minh - 875 Lê Lợi - Bắc Giang D723320 1 1 0075 0025 0300 0400 350 750

127676 Đặng Thị Hiền 05-08-1989 Bệnh viện Bắc Thăng Long - Tổ 27 - thị trấn Đông Anh - Hà Nội D723320 2 Viện HH 0625 0475 0550 1650 50 1700

127677 Nguyễn Thị Thu Hiền 28-09-1983 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Phú Thọ D723320 2 Viện HH 0400 0225 0575 1200 50 1250

127678 Lê Thị Thanh Hiếu 28-06-1985 Trung tâm  Y tế Hoài Đức - TP Hà Nội D723320 2 2NT Viện HH 0750 0700 0950 2400 200 2600

127679 Đỗ Thị Quỳnh Hoa 08-04-1967 Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Thái Bình D723320 2 Viện HH 0025 0025 0475 0550 50 600
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127680 Nguyễn Văn Hòa 10-06-1988 BVĐK tỉnh Hòa Bình D723320 1 1 0200 0100 0575 0900 350 1250

127681 Ninh Thị Hòa 04-07-1987 TT Y tế huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa D723320 1 1 0150 0075 0000 0250 350 600

127682 Nguyễn Huy Hoài 25-09-1981 Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang D723320 2 0475 0075 0250 0800 50 850

127683 Long Thị Việt Hồng 06-06-1987 TT Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn D723320 1 1 0550 0050 0750 1350 350 1700

127684 Nguyễn Thị Huế 15-10-1982 BVĐK Nguyễn Minh Hồng - Tp Vinh  - Tỉnh Nghệ An D723320 2 Viện HH 0200 0050 0750 1000 50 1050

127685 Nguyễn Thị Huệ 30-03-1986 Bệnh viện Lao Và Bệnh phổi tỉnh Tuyên Quang D723320 1 1 0300 0175 0650 1150 350 1500

127686 Trần Thị Huệ 05-09-1983 BVĐK Quế Võ  - Bắc Ninh D723320 2 2NT 0625 0700 0775 2100 200 2300

127687 Nguyễn Thế Hùng 01-06-1981 BVĐK tỉnh Hải Dương D723320 2 Viện HH 0400 0175 0575 1150 50 1200

127688 Nguyễn Quang Huy 28-08-1984 BVĐK tỉnh Yên Bái D723320 1 1 0100 0150 0825 1100 350 1450

127689 Phạm Ngọc Huy 05-06-1985 BVĐK Hòa Bình - TP Hải Dương D723320 2 0525 0575 0525 1650 50 1700

127690 Đặng Thị Thanh Huyền 02-10-1981 Bệnh viện Lao Và Bệnh phổi Thái Nguyên D723320 2 0025 0000 0000 0050 50 100

127691 Nguyễn Thị Thanh Huyền 05-10-1988 BVĐK huyện Phúc Thọ - Hà Nội D723320 2 2NT Viện HH 0625 0600 0825 2050 200 2250

127692 Vũ Thị Huyền 15-02-1979 Trung tâm Y tế huyện Nam Sách - Hải Dương D723320 2 2NT 0425 0275 0675 1400 200 1600

127693 Ngô Thị Hương 29-09-1988 Bệnh viện Mắt tỉnh Ninh Bình D723320 2 Viện HH 0525 0325 0525 1400 50 1450

127694 Nguyễn Lan Hương 25-02-1988 Trung tâm Bác sĩ Gia đình - 50C Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội D723320 3 Viện HH 0725 0850 0575 2150 0 2150

127695 Nguyễn Thị Hương 29-09-1989 BVĐK Kiến Thụy, Hải Phòng D723320 2 0375 0400 0700 1500 50 1550

127696 Nguyễn Thị Mai Hương 28-12-1989 Bệnh viện Lao Và Bệnh phổi tỉnh Bắc Giang D723320 2 0475 0100 0425 1000 50 1050

127697 Nguyễn Thị Thu Hương 05-02-1981 Viện Kiểm định Quốc Gia Vắcxin và Sinh phẩm Y tế D723320 3 0550 0525 0600 1700 0 1700

127698 Nguyễn Thị Thu Hương 10-06-1988 Bệnh viện Suối Khoáng Mỹ Lâm - Yên Sơn - Tuyên Quang D723320 1 1 Viện HH 0100 0100 0475 0700 350 1050

127700 Vũ Thị Thu Hương 16-03-1980 Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển -  Uông Bí - Quảng Ninh D723320 2 Viện HH 0600 0425 0550 1600 50 1650

127701 Vũ Thị Hường 08-10-1977 Viện huyết học truyền máu Trung Ương D723320 3 Viện HH 0150 0025 0600 0800 0 800

127702 Nguyễn Mạnh Hưởng 30-07-1977 Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định D723320 2 0150 0050 0575 0800 50 850

127703 Lục Đình Hướng 26-06-1988 Phòng Xét nghiệm - bệnh viện Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên D723320 1 2 0200 0025 0300 0550 250 800

127704 Ngô Tuấn Khanh 22-12-1981 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội D723320 3 Viện HH 0525 0700 0750 2000 0 2000

127705 Lý Văn Khánh 19-07-1981 Trung tâm chăm sóc SKSS tỉnh Lào Cai D723320 1 1 0300 0150 0650 1100 350 1450

127706 Đào Hoàng Kim 29-06-1981 Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên D723320 1 2 Viện HH 0125 0025 0275 0450 250 700

127707 Lê Thị Lan 16-01-1989 Bệnh viện Phong Da liễu TW Quỳnh lập - Quỳnh Lưu  - Nghệ An D723320 2NT 0650 0825 0850 2350 100 2450

127708 Ma Văn Lâm 09-09-1982 Bệnh viện Mắt tỉnh Thái Nguyên D723320 1 2 0650 0650 0575 1900 250 2150

127709 Đinh Thị Liên 28-08-1988 Phòng Khám ĐK Minh Đức Thái Nguyên D723320 1 2 Viện HH 0225 0075 0575 0900 250 1150
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127710 Đàm Hải Linh 23-08-1983 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Giang D723320 1 1 0625 0575 0700 1900 350 2250

127711 Lê Thùy Linh 10-12-1983 Bệnh viện K Trung Ương D723320 2 Viện HH 0250 0225 0750 1250 50 1300

127713 Đồng Thị Loan 25-05-1984 Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc D723320 2 2NT Viện HH 0575 0550 0775 1900 200 2100

127714 Nguyễn Thị Loan 05-02-1981 BVĐK Hưng Yên D723320 2 Viện HH 0125 0025 0450 0600 50 650

127715 Nông Thị Hồng Lợi 21-05-1981 BVĐK huyện Na Hang - tỉnh Tuyên Quang D723320 1 1 Viện HH 0025 0000 0675 0700 350 1050

127716 Trần Minh Lân 26-10-1982 Phòng Xét nghiệm - bệnh viện Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên D723320 1 2 0000 0000 250 250

127717 Nguyễn Tiến Luận 26-09-1981 Viện huyết học truyền máu Trung Ương D723320 3 Viện HH 0500 0650 0500 1650 0 1650

127718 Nguyễn Trọng Luận 06-06-1985 TT huyết học truyền máu - BVĐK tỉnh Thanh Hóa D723320 2 0550 0525 0750 1850 50 1900

127719 Nguyễn Thị Lương 28-02-1988 Bệnh viện Nhi Trung ương D723320 3 Viện HH 0125 0125 0375 0650 0 650

127720 Bùi Thị Hoa Mai 17-03-1976 Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh D723320 1 1 0125 0025 0200 0350 350 700

127721 Nguyễn Thị Tuyết Mai 02-04-1985 BVĐK Sông Lô - Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc D723320 1 1 0025 0025 0225 0300 350 650

127722 Nguyễn Thế Mạnh 29-09-1988 Bệnh viện A Thái Nguyên - Đường Quang Trung - Phường Thịnh Đán - Tp Thái NguyD723320 1 2 Viện HH 0025 0050 0175 0250 250 500

127723 Võ Trọng Mậu 18-06-1978 BVĐK huyện Mường La - tỉnh Sơn La D723320 1 1 0225 0650 0775 1650 350 2000

127724 Phạm Thị Thu Minh 14-01-1976 TT Y tế huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái D723320 1 1 0050 0075 0450 0600 350 950

127725 Đinh Thị Ngân 04-11-1985 BVĐK tỉnh Ninh Bình D723320 2 Viện HH 0575 0725 0750 2050 50 2100

127726 Hoàng Thị Ngân 12-10-1988 BVĐK huyện Đan Phượng - Hà Nội D723320 2 2NT Viện HH 0300 0625 0775 1700 200 1900

127727 Vũ Thị Ngân 02-09-1981 Phòng khám đa khoa Quân Hằng - Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội D723320 2NT Viện HH 0500 0550 0725 1800 100 1900

127728 Trần Thị Nguyên 25-03-1986 Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng - Bắc Giang D723320 1 1 0675 0725 0625 2050 350 2400

127729 Lê Thị Nguyệt 04-05-1983 Bệnh viện Phổi Trung Ương D723320 3 Viện HH 0650 0750 0800 2200 0 2200

127730 Phùng Thị Nụ 20-03-1985 TT Y tế thị xã Sơn Tây - Hà Nội D723320 2 2 0050 0025 0325 0400 150 550

127731 Nguyễn Thị Mai Nương 07-12-1970 BVĐK tư nhân Lâm Hoa- Thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình D723320 2 Viện HH 0175 0025 0275 0500 50 550

127732 Lê Kim Oanh 16-11-1968 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức - Hà Nội D723320 3 Viện HH 0550 0125 0600 1300 0 1300

127733 Nguyễn Văn Phòng 24-04-1981 Bệnh viện Nội tiết Trung Ương D723320 3 Viện HH 0550 0350 0800 1700 0 1700

127734 Lê Khánh Phúc 07-09-1987 BCĐK tư nhân An Phú - TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên D723320 2 0100 0000 0275 0400 50 450

127735 Lê Thị Phương 03-08-1983 Bệnh viện Phụ Sản Hải Dương D723320 2 0500 0300 0725 1550 50 1600

127736 Phạm Thị Ngọc Phương 27-01-1988 Bệnh viện Đa khoa Kiến An - Hải Phòng D723320 3 0350 0100 0625 1100 0 1100

127737 Phạm Thị Thu Phương 19-09-1987 Bệnh viện Phổi Trung Ương D723320 3 Viện HH 0750 0575 0625 1950 0 1950

127738 Phạm Thị Thu Phương 21-08-1983 Viện Kiểm định Quốc Gia Vắcxin và Sinh phẩm Y tế D723320 3 0625 0825 0700 2150 0 2150

127739 Vũ Thị Thu Phương 27-02-1987 Bệnh viện Nhi Trung ương D723320 3 Viện HH 0625 0825 0500 1950 0 1950
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127740 Lục Thị Phượng 12-02-1971 TT phòng chống bệnh xã hội tỉnh Hà Giang D723320 1 1 0200 0125 0375 0700 350 1050

127741 Lê Thị Quế 24-04-1986 Khoa Hóa Sinh, BVĐK tỉnh Thanh Hóa D723320 2 0600 0600 0800 2000 50 2050

127742 Nguyễn Tuấn Quý 16-12-1984 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội D723320 3 Viện HH 0700 0650 0825 2200 0 2200

127743 Nguyễn Phương Quyên 10-09-1985 Bệnh viện ĐK Khu vực Nghĩa Lộ - Yên Bái D723320 1 1 0625 0450 0825 1900 350 2250

127744 Lê Hoàng Quyết 22-12-1980 Bệnh viện Lao - Phổi Thanh Hóa D723320 2 2NT 0550 0425 0750 1750 200 1950

127745 Lưu Thị Quỳnh 14-09-1988 Bệnh viện A Thái Nguyên - Đường Quang Trung - Phường Thịnh Đán - Tp Thái NguyD723320 1 2 Viện HH 0275 0150 0400 0850 250 1100

127746 Gia Thị Soan 04-12-1985 Bệnh viện A Thái Nguyên - Đường Quang Trung - Phường Thịnh Đán - Tp Thái NguyD723320 1 2 Viện HH 0150 0175 0550 0900 250 1150

127747 Kim Văn Thạch 15-06-1986 BVĐK huyện Tam Dương - TT Hợp Hòa -huyện Tam Dương- Vĩnh Phúc D723320 2 2NT 0650 0775 0675 2100 200 2300

127748 Nguyễn Đăng Thái 19-09-1983 Trung tâm Y tế Thường Tín - huyện Thường Tín - Hà Nội D723320 2 2NT Viện HH 0475 0650 0750 1900 200 2100

127749 Đặng Văn Thành 07-09-1986 BVĐK Mộc Châu - Sơn La D723320 1 1 0275 0150 0550 1000 350 1350

127750 Nguyễn Đăng Thành 20-02-1982 Viện huyết học truyền máu Trung Ương D723320 3 Viện HH 0400 0475 0475 1350 0 1350

127751 Phạm Ngọc Thành 03-07-1980 Phòng khám đa khoa Đông Đô  - Uông Bí - Quảng Ninh D723320 2 Viện HH 0600 0575 0825 2000 50 2050

127752 Trần Văn Thành 08-05-1982 Viện huyết học truyền máu Trung Ương D723320 3 Viện HH 0625 0425 0375 1450 0 1450

127753 Nguyễn Thu Thảo 20-11-1984 Bệnh viện Lao Và Bệnh phổi tỉnh Thái Nguyên D723320 2 2 0525 0500 0750 1800 150 1950

127755 Phạm Thị Thắm 26-03-1968 BVĐk huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình D723320 1 2NT Viện HH 0175 0075 0475 0750 300 1050

127756 Trần Mạnh Thắng 14-02-1983 BVĐK Thành phố Thái Bình D723320 2 0700 0400 0675 1800 50 1850

127757 Phạm Thị Thi 20-09-1969 Viện Y học Lao động & VSMT D723320 3 0475 0550 0700 1750 0 1750

127758 Hoàng Thị Thìn 28-10-1988 BVĐK huyện Lạng Giang - Bắc Giang D723320 1 1 0625 0875 0750 2250 350 2600

127760 Nguyễn Hà Thu 11-12-1983 BVĐK tỉnh Hà Giang D723320 1 1 Viện HH 0150 0075 0400 0650 350 1000

127761 Thân Văn Thuận 10-03-1982 BVĐK Hồng Ngọc -  Quận Ba Đình  - Hà Nội D723320 3 Viện HH 0675 0625 0725 2050 0 2050

127762 Đỗ Thị Thủy 07-11-1988 BVĐK huyện Ninh Giang D723320 2 2NT 0575 0525 0825 1950 200 2150

127763 Hoàng Thị Thủy 05-02-1986 BVĐK huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên D723320 1 1 0575 0375 0850 1800 350 2150

127764 Đoàn Thị Thanh Thúy 04-05-1985 TT Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái D723320 1 1 0425 0175 0775 1400 350 1750

127765 Hoàng Thị Diệu Thúy 06-10-1983 TT chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bắc Giang D723320 2 2 0700 0700 0775 2200 150 2350

127766 Nguyễn Thị Thúy 01-01-1986 Trung tâm Y tế huyện Yên Thế - Bắc Giang D723320 1 1 0125 0175 0325 0650 350 1000

127768 Nguyễn Thị Thúy 21-04-1985 BVĐK huyện Lục Nam - Bắc Giang D723320 1 1 0500 0175 0375 1050 350 1400

127769 Nguyễn Thị Hồng Thúy 13-09-1988 Trung tâm huyết học truyền máu - BVĐK Thanh Hóa D723320 2 Viện HH 0550 0225 0400 1200 50 1250

127770 Quách Thị Thúy 19-08-1986 BVĐK Khu vực Ngọc Lặc - huyện Ngọc Lặc- tỉnh Thanh Hóa D723320 1 1 Viện HH 0125 0050 0350 0550 350 900

127771 Phùng Văn Thức 17-06-1986 TT Y tế dự phòng tỉnh Phú Thọ D723320 2 0550 0800 0500 1850 50 1900
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127773 Nguyễn Hồng Thương 21-05-1985 BVĐK Phú Bình - huyện Phú Bình  - Thái Nguyên D723320 2 2NT 0800 0775 0775 2350 200 2550

127774 Nguyễn Thị Tiềm 28-04-1987 TT Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Bắc Kạn D723320 1 1 0325 0175 0600 1100 350 1450

127775 Hứa Thị Tiến 29-11-1982 BVĐK tỉnh Thanh Hóa D723320 1 2 Viện HH 0300 0325 0600 1250 250 1500

127776 Phạm Thị Tiến 17-11-1968 TT phòng chống bệnh xã hội tỉnh Hà Giang D723320 1 1 0175 0075 0625 0900 350 1250

127777 Đinh Văn Tín 15-01-1986 Bệnh viện Việt Pháp - Hà Nội D723320 3 Viện HH 0575 0725 0650 1950 0 1950

127778 Hoàng Thị Tín 07-02-1985 Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn D723320 1 1 0475 0375 0650 1500 350 1850

127779 Trần Quốc Toản 20-06-1982 Bệnh viện 74 Trung Ương - Vĩnh Phúc D723320 2 Viện HH 0500 0175 0425 1100 50 1150

127780 Bạch Thị Thu Trang 29-07-1987 BVĐK tỉnh Lai Châu D723320 1 1 0025 0100 0500 0650 350 1000

127781 Chu Thị Thu Trang 16-09-1984 BVĐK huyện Phổ Yên - Thái Nguyên D723320 1 2NT Viện HH 0550 0275 0850 1700 300 2000

127782 Hà Thị Thu Trang 04-09-1985 Bệnh viện Xanh Pôn - Hà Nội D723320 2 3 0275 0225 0475 1000 100 1100

127783 Lê Thị Thùy Trang 08-07-1980 Phòng khám đa khoa Đông Đô - Uông Bí - Quảng Ninh D723320 2 Viện HH 0050 0050 0725 0850 50 900

127784 Nguyễn Thành Trung 19-10-1978 BVĐK huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc D723320 1 1 0100 0050 0400 0550 350 900

127785 Đặng Xuân Trường 24-07-1977 BVĐK huyện Yên Thủy - Hòa Bình D723320 1 1 0150 0025 0575 0750 350 1100

127786 Nguyễn Ngọc Trường 01-08-1989 BVĐK Hồng Đức - 136 Hoàng Quốc Việt  - Kiến An  -Hải Phòng D723320 3 0575 0725 0900 2200 0 2200

127787 Phí Mạnh Tuấn 08-09-1985 BVĐK huyện Thạch Thất - Hà Nội D723320 2 2NT 0425 0650 0325 1400 200 1600

127788 Phùng Xuân Tuấn 11-09-1985 BVĐK Khu vực Ngọc Lặc - Ngọc Lặc  - Thanh Hóa D723320 1 1 0675 0550 0700 1950 350 2300

127789 Lưu Thanh Tuyển 29-12-1970 BVĐK  Phụ Dực- Thái Bình D723320 2 2NT 0175 0375 0625 1200 200 1400

127790 Nguyễn Thị Tuyến 15-03-1979 BVĐK Kim Thành  - Hải Dương D723320 2 2NT 0350 0250 0725 1350 200 1550

127791 Nguyễn Thị Tuyết 09-01-1983 Bệnh viện Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội D723320 3 Viện HH 0400 0550 0625 1600 0 1600

127792 Phạm Thị Tươi 20-03-1981 Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí D723320 2 0700 0750 0650 2100 50 2150

127793 Lê Thị Tố Uyên 15-10-1980 Bệnh viện Việt nam Thụy Điển - Uông Bí - Quảng Ninh D723320 2 Viện HH 0200 0100 0475 0800 50 850

127794 Nông Tố Uyên 02-03-1969 Bệnh viện Nội tiết Trung Ương D723320 1 3 Viện HH 0125 0100 0525 0750 200 950

127795 Nguyễn Hữu Văn 19-07-1983 Bệnh viện Việt Nam Cu Ba D723320 3 0125 0200 0300 0650 0 650

127796 Cao Thị Anh Vân 09-11-1984 Bệnh viện Nông Nghiệp - Bộ Nông Nghiệp - PTNT D723320 2 2 Viện HH 0450 0625 0775 1850 150 2000

127797 Hoàng Thùy Vân 19-01-1986 BVĐK  tỉnh Yên Bái D723320 1 1 0500 0250 0575 1350 350 1700

127798 Lê Thị Hồng Vân 09-10-1989 TT Giám định Y khoa tỉnh Tuyên Quang D723320 1 1 Viện HH 0675 0525 0750 1950 350 2300

127799 Nguyễn Thị Vân 01-03-1986 BVĐK huyện Ninh Giang D723320 2 2NT 0525 0600 0800 1950 200 2150

127800 Triệu Văn Vũ 20-04-1986 Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Lạng Sơn D723320 1 1 0200 0050 0275 0550 350 900

127801 Nguyễn Thị Vui 19-04-1972 BVĐK huyện Quỳnh Phụ - Thái Bình D723320 2 2NT 0150 0100 0725 1000 200 1200
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127802 Bạch Thị Xuân 02-05-1977 Bệnh viện Điều dưỡng PHCN Vĩnh Yên  -Vĩnh Phúc D723320 2 0125 0050 0475 0650 50 700

127803 Đoàn Thị Thanh Xuân 04-09-1977 Bệnh viện Phụ sản Trung Ương D723320 3 Viện HH 0575 0100 0525 1200 0 1200

127805 Vì Thị Xượi 14-10-1981 BVĐK tỉnh Sơn La D723320 1 1 0225 0150 0575 0950 350 1300

127806 Nguyễn Thị Yến 28-03-1987 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Dương D723320 2 0525 0475 0650 1650 50 1700

127807 Phạm Thị Yến 10-11-1988 Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà - Hải Dương D723320 2 2NT 0525 0350 0575 1450 200 1650

127808 Trần Thị Yến 15-12-1982 Bệnh viện K - 43 Quán Sứ - Hà Nội D723320 3 Viện HH 0025 0050 0550 0650 0 650

127809 Đào Thị An 13-08-1984 BVĐK huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương D725010 2 2NT 0350 0375 0825 1550 200 1750

127810 Lê Thị Phương Anh 18-09-1988 BVĐK tỉnh Hải Dương D725010 2 0700 0650 0825 2200 50 2250

127811 Nguyễn Thị Ngọc Anh 04-10-1984 Trạm Y tế xã Ngọc Liên, huyện Cẩm giàng, tỉnh HD D725010 1 2NT 0550 0175 0775 1500 300 1800

127813 Vũ Thị Tuấn Anh 23-10-1980 BVĐK tỉnh Hải Dương D725010 2 0575 0500 0850 1950 50 2000

127814 Đoàn Thị Ánh 04-05-1986 BVĐK Tứ Kỳ - Hải Dương D725010 2 2NT 0025 0050 0575 0650 200 850

127815 Phạm Thị Chăm 24-11-1983 Khoa Ngoại I - BVĐK tỉnh Hải Dương D725010 2 0675 0775 0800 2250 50 2300

127816 Lê Thị Kim Chi 31-12-1987 Bệnh viện Nhi Hải Dương D725010 2 0300 0075 0675 1050 50 1100

127817 Phạm Thị Cúc 28-06-1985 Bệnh viện đa khoa TP  Hải Dương D725010 2 0475 0500 0775 1750 50 1800

127818 Đỗ Mạnh Cường 29-08-1988 Bệnh viện Nhi Hải Dương D725010 2 0075 0075 0725 0900 50 950

127819 Phạm Thị Cường 23-10-1979 Trạm Y tế xã Dị Sử - Huyện Mỹ hào - Tỉnh Hưng Yên D725010 2 2NT 0250 0050 0625 0950 200 1150

127820 Giàng Thị Dung 22/12/1986 BVĐK huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai D725010 1 1 0100 0075 0700 0900 350 1250

127821 Vũ Thị Dung 17-10-1978 Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Hải Dương D725010 2 0400 0125 0675 1200 50 1250

127822 Nguyễn Văn Dũng 03-06-1981 TT DS - KHHGĐ huyện Ninh Giang - Hải Dương D725010 2 2NT 0025 0025 0525 0600 200 800

127823 Dương Thị Duyên 22-12-1986 Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Hải Dương D725010 2 0350 0525 0750 1650 50 1700

127824 Nguyễn Thị Thùy Dương 25-10-1985 BVĐK huyện Nam Sách - Hải Dương D725010 2 2NT 0525 0500 0700 1750 200 1950

127825 Đặng Thị Thu Hà 01-10-1987 Công ty cổ phần xây dựng và du lịch Hà Hải D725010 2 0500 0250 0650 1400 50 1450

127828 Vũ Thị Hà 22-07-1983 Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương D725010 2 0225 0200 0800 1250 50 1300

127829 Nguyễn Thị Thanh Hải 01-09-1983 BVĐK huyện Kim Thành, Hải Dương D725010 2 2NT 0550 0900 0850 2300 200 2500

127830 Vi Thị Hạnh 05-10-1985 Bệnh viện đa khoa Hòa An - Cao Bằng D725010 1 1 0300 0175 0750 1250 350 1600

127831 Đinh Thúy Hằng 01-04-1981 BVĐK huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương D725010 2 2NT 0550 0600 0900 2050 200 2250

127832 Nguyễn Thị Hằng 04-06-1984 Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương D725010 2 0225 0150 0825 1200 50 1250

127833 Nguyễn Thị Hằng 04-12-1988 Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Dương D725010 2 2 0275 0100 0650 1050 150 1200

127835 Nguyễn Thị Hiền 15-03-1988 Bệnh viện Tâm thần Hải Dương D725010 2 2NT 0175 0100 0650 0950 200 1150
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127836 Bùi Thị Ánh Hồng 23-02-1987 Trường Tiểu học Gia Khánh - Gia Lộc - Hải Dương D725010 2NT 0150 0150 0775 1100 100 1200

127837 Hà Thị Huệ 23-08-1984 Trạm Y tế xã Ninh Thành- huyện Ninh Giang - Hải Dương D725010 2 2NT 0225 0075 0750 1050 200 1250

127838 Nguyễn Thị Huệ 05-07-1985 Trường ĐHKTYT Hải Dương D725010 2 2 0350 0300 0825 1500 150 1650

127839 Phan Đình Hùng 18-06-1986 Bệnh viện Nhi Hải Dương D725010 2 0075 0075 0650 0800 50 850

127840 Phạm Thị Huyền 25-03-1984 BVĐK huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương D725010 2 2NT 0850 0775 0850 2500 200 2700

127841 Đinh Hoài Hưng 23-10-1984 BVĐK tỉnh Hải Dương D725010 2 0625 0275 0700 1600 50 1650

127842 Nguyễn Thị Hải Hưng 06-09-1981 Trạm Y tế xã Tân Dân- TT Y tế thị xã Chí Linh D725010 2 2NT 0125 0175 0825 1150 200 1350

127843 Đặng Thị Hương 17-10-1986 Trung tâm Y tế Khoái Châu - Hưng Yên D725010 1 2NT 0150 0200 0850 1200 300 1500

127844 Hoàng Thị Thu Hương 28-02-1982 BVĐK huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương D725010 2 2NT 0650 0825 0800 2300 200 2500

127845 Trần Thị Hương 28/7/1984 Trạm Y tế xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm giàng, tỉnh HD D725010 2 2NT 0575 0775 0800 2150 200 2350

127846 Đỗ Thị Hường 10-06-1984 Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu - tỉnh Hưng Yên D725010 2 2NT 0625 0750 0825 2200 200 2400

127848 Lê Thị Hưởng 13-08-1984 Bệnh viện Tâm thần Hải Dương D725010 2 2NT 0075 0150 0700 0950 200 1150

127849 Phạm Thị Kim Khánh 16-09-1989 Trường Tiểu học Hưng Thịnh - Bình Giang  - Hải Dương D725010 2NT 0425 0750 0700 1900 100 2000

127850 Bùi Thị Lan 11-10-1987 BVĐK huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương D725010 2 2NT 0550 0800 0800 2150 200 2350

127851 Đặng Thị Lan 10-05-1986 BVĐK Tứ Kỳ - Hải Dương D725010 2 2NT 0625 0550 0875 2050 200 2250

127852 Đỗ Thị Lan 13-03-1983 Trạm Y tế xã Đông kết, huyện Khoái Châu - Hưng Yên D725010 2 2NT 0525 0475 0800 1800 200 2000

127855 Hoàng Thị Kim Liên 14-04-1983 Bệnh viện Nhi Hải Dương D725010 2 0450 0075 0700 1250 50 1300

127856 Nguyễn Thùy Linh 13-07-1990 Trường ĐHKTYT Hải Dương D725010 2 0575 0400 0800 1800 50 1850

127857 Phạm Thị Luyên 08-01-1987 BVĐK huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương D725010 2 2NT 0550 0425 0800 1800 200 2000

127858 Ngô Thị Xuân Lượng 23-03-1986 Trường Tiểu học Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương D725010 2 2NT 0450 0625 0825 1900 200 2100

127859 Nguyễn Thị Ly 17-05-1985 Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Dương D725010 2 0700 0775 0825 2300 50 2350

127860 Phạm Thị Mai 04-07-1987 Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Dương D725010 2 0100 0300 0700 1100 50 1150

127861 Trương Thị Mến 15-06-1986 Trạm Y tế xã Tây Kỳ -  Tứ Kỳ - Hải Dương D725010 2 2NT 0575 0600 0800 2000 200 2200

127862 Hà Thị Minh 28-01-1980 Trạm Y tế xã Đông Xuyên - Ninh Giang - Hải Dương D725010 2 2NT 0475 0125 0775 1400 200 1600

127863 Đỗ Thị Mơ 28-05-1987 Trường Tiểu học Tân Trào- Thanh Miện, Hải Dương D725010 2NT 0450 0450 0750 1650 100 1750

127864 Đặng Thị Mỹ Năng 02-01-1983 BVĐK Phố Nối - Hưng Yên D725010 2 2NT 0600 0575 0850 2050 200 2250

127865 Nguyễn Thu Nga 16/5/1987 Trường Tiểu học Lương Điền, Cẩm Giàng , Hải Dương D725010 2NT 0325 0250 0575 1150 100 1250

127866 Phạm Thanh Nga 25-12-1983 Phòng khám ĐK 98 Hàng Buồm - CTCPDPTBYT Hà Nội D725010 3 0400 0250 0800 1450 0 1450

127867 Nguyễn Thị Ngát 17-11-1987 Trường Tiểu học Đồng Tâm- Ninh Giang - Hải Dương D725010 2NT 0775 0750 0875 2400 100 2500
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127868 Nguyễn Thị Ngoan 04-12-1982 Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình D725010 2 0600 0575 0775 1950 50 2000

127869 Lê Thị Ngoãn 01-10-1989 Bệnh viện Nhi Hải Dương D725010 2 0350 0075 0700 1150 50 1200

127870 Nguyễn Thị Ngọc 23-01-1980 Bệnh viện Điều Dưỡng và PHCN Hải Dương D725010 2 0450 0125 0825 1400 50 1450

127871 Hoàng Thị Minh Nguyệt 04-03-1987 BVĐK huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang D725010 1 1 0425 0275 0800 1500 350 1850

127872 Đào Thị Nhinh 21/7/1985 Trường THCS Lương Điền, Cẩm Giàng , Hải Dương D725010 2NT 0375 0075 0650 1100 100 1200

127873 Nguyễn Văn Nhịp 12-02-1981 BVĐK tỉnh Hải Dương D725010 2 0500 0825 0725 2050 50 2100

127874 Nguyễn Đức Nhuận 05-01-1985 BVĐK tỉnh Hải Dương D725010 2 0425 0150 0625 1200 50 1250

127875 Trịnh Phương Oanh 25-03-1989 Bệnh viện Nhi Hải Dương D725010 2 0650 0450 0700 1800 50 1850

127876 Nguyễn Thị Phương 03-10-1980 Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Dương D725010 2 2 0675 0625 0825 2150 150 2300

127877 Nguyễn Thị Phương 13-12-1987 Bệnh viện Nhi Hải Dương D725010 2 0025 0025 0775 0850 50 900

127878 Nguyễn Thị Phương 27-01-1987 Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương D725010 2 0425 0650 0850 1950 50 2000

127879 Nguyễn Thị Lan Phương 28-10-1988 Công ty Cổ phần BVĐK Hào Bình -  TP Hải Dương D725010 2 0100 0075 0650 0850 50 900

127880 Nguyễn Thị Mai Phương 28-11-1987 Trạm Y tế xã Kỳ  Sơn-  Tứ Kỳ - Hải Dương D725010 2 2NT 0400 0775 0750 1950 200 2150

127882 Vũ Thị Thu Phương 09-06-1981 BVĐK Phố Nối - Hưng Yên D725010 2 2NT 0525 0550 0875 1950 200 2150

127883 Dương Thị Phượng 21-07-1982 Trường THCS An Sơn - Nam sách - Hải Dương D725010 2NT 0200 0050 0675 0950 100 1050

127884 Đoàn Thị Thanh Phượng 14-11-1984 Trạm Y tế xã Ái Quốc  - TP Hải Dương D725010 2 0000 0025 0600 0650 50 700

127885 Phạm Đình Quỹ 27-11-1985 Bệnh viện Nhi Hải Dương D725010 2 0275 0200 0525 1000 50 1050

127886 Vũ Thị Quý 23-08-1983 Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên D725010 2 2NT 0650 0200 0725 1600 200 1800

127887 Lê Thị Quyên 07-08-1987 Cty TNHH 1 thành viên - Địa chất Mỏ - Vinacomin - XN DVDL địa chất QN D725010 2 0275 0125 0700 1100 50 1150

127889 Nguyễn Thị Tâm 21-10-1987 Trường tiểu học Minh Đức A - huyện Tứ Kỳ - Hải Dương D725010 2 2NT 0725 0575 0800 2100 200 2300

127890 Khúc Thị Thấm 11-04-1986 Trường Tiểu học Cao Thắng - Thanh Miện  - Hải Dương D725010 2NT 0600 0400 0800 1800 100 1900

127891 Hà Thị Thoa 02-04-1986 BVĐK huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương D725010 2 2NT 0725 0800 0800 2350 200 2550

127892 Nguyễn Thị Thơm 30-10-1988 Phòng khám ĐK Y cao Hà Nội - Cầu Răng - Tân An - Thanh hà - Hải Dương D725010 2NT 0100 0125 0700 0950 100 1050

127894 Lương Thị Thuận 20-04-1986 Bệnh viện Nhi Hải Dương D725010 2 2 0550 0550 0750 1850 150 2000

127896 Trần Thị Thúy 16-09-1985 Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên D725010 2 2NT 0000 0000 0500 0500 200 700

127897 Trương Thị Tiếp 13-03-1988 BVĐK huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang D725010 1 1 0150 0100 0700 0950 350 1300

127900 Nguyễn Thị Thu Trang 06-05-1982 Trường ĐHKTYT Hải Dương D725010 2 0550 0475 0725 1750 50 1800

127901 Trương Thị Tú 02-12-1981 BVĐK huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị D725010 2 2NT 0350 0350 0775 1500 200 1700

127902 Đinh Quang Tuyên 01-03-1988 Bệnh viện Tâm thần Hải Dương D725010 2 2NT 0475 0175 0700 1350 200 1550
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127903 Đoàn Thị Uyên 11-11-1987 Bệnh viện Tâm thần Hải Dương D725010 2 2NT 0125 0125 0675 0950 200 1150

127904 Nguyễn Thị Vân 10-08-1986 BVĐK huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương D725010 2 2NT 0600 0300 0725 1650 200 1850

127905 Vũ Thị Vân 13-11-1985 Bệnh viện đa khoa Trí Đức - Quận hai bà Trưng - Hà Nội D725010 3 0475 0550 0850 1900 0 1900

127906 Nguyễn Hồng Xiêm 29-03-1985 BVĐK huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương D725010 2 2NT 0450 0250 0750 1450 200 1650

127907 Nguyễn Văn Xiêm 15-05-1972 BVĐK huyện Sơn Động  - Bắc Giang D725010 1 1 0300 0225 0725 1250 350 1600

127908 Phạm Thị Bảo Yến 21-06-1988 BVĐK Huyện Ninh Giang - Hải Dương D725010 2 2NT 0100 0075 0750 0950 200 1150

NGƯỜI LẬP BẢNG

Hải Dương, ngày         tháng         năm 2012

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


